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QR Zalo lớp      

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường THCS Lớp 10 Điện thoại

1 150013 Hoàng Thị Ngọc Ánh 22/12/2010 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0352131930

2 150014 Mai Ngọc Ánh 24/11/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0948586717

3 150022 Cao Tiến Bảo 13/12/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0336962085

4 150015 Vương Quốc Bảo 05/10/2010 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0332278227

5 150036 Lê Thị Dịu 02/10/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0942734887

6 150048 Phan Thu Hà 04/08/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0359057335

7 150047 Trần Thị Thanh Hà 23/09/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0979217059

8 150066 Hoàng Thị Ngọc Hoài 01/08/2010 Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B4 0813780717

9 150067 Quách Dương Hoàng 04/12/2010 Nam Mường THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0389757795

10 150090 Vũ Đức Khiêm 11/01/2010 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0961335639

11 150095 Ma Văn Khuyến 19/05/2010 Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B4 0986439556

12 150101 Hà Thị Út Lan 14/10/2010 Nữ Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0978188426

13 150114 Vũ Khánh Ly 31/01/2010 Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú 10B4 0985157704

14 150133 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 22/09/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0393420047

15 150135 Vi Thành Nhân 20/03/2010 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0389589738

16 150137 Bế Tuyết Nhi 01/09/2010 Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0332139784

17 150138 Bùi Thị Yến Nhi 08/12/2010 Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0398900832

18 150141 Mai Thị Yến Nhi 26/11/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0395072084

19 150143 Hoàng Thị Phi Nhung 13/08/2010 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0326247030

20 150152 Thào Thị Pàng 11/04/2010 Nữ HMông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B4 0935915641

21 150160 Lý Thị Thu Phương 13/01/2010 Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B4 0835322122

22 150158 Sùng Thị Vô Phương 17/01/2010 Nữ HMông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B4

23 150165 Mùng Văn Qúy 15/06/2010 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0336921324

24 150166 Vi Thị Quyết 15/03/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4

25 150170 Bùi Thành Tài 17/03/2010 Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0384487589

26 150172 Phạm Mỹ Tâm 05/03/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0352148379

27 150205 Hoàng Văn Tình 01/03/2010 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0378851778

28 150218 Lê Viết Tuấn 01/01/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0399178489

29 150176 Hoàng Thị Thanh Thảo 07/09/2010 Nữ Sán Chay THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0369887056

30 150179 Hồ Thị Phương Thảo 12/02/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0988915706

31 150180 Phạm Thị Phương Thảo 27/08/2010 Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0772438060

32 150193 Linh Văn Thủ 04/09/2010 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0941146077

33 150195 Hoàng Thị Thuận 25/10/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0399106337

34 150201 Triệu Thị Anh Thư 12/09/2010 Nữ Dao Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0377845613

35 150208 Trần Thị Kiều Trang 23/01/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0943146929

36 150226 Nông Thị Ngọc Vi 24/12/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B4 0886677374

37 150229 Vũ Văn Hoàng Vương 21/10/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B4 0367292723

38 150230 Dương Nguyễn Ngọc Vy 20/07/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B4 0868566147

39 150232 Hoàng Thị Kiều Vy 20/09/2010 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0349158577

40 150231 Trịnh Thị Hà Vy 09/08/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B4 0376329658
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